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	QUỐC HỘI KHÓA XII

Ủy ban Pháp luật
_________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2010


BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN
CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁC VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
VỀ DỰ ÁN LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)
____________

Dự án Luật thanh tra (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2010). Sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật và đã gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2010, Ủy ban pháp luật đã nhận được văn bản góp ý về dự án Luật thanh tra (sửa đổi) của 50 Đoàn đại biểu Quốc hội và 08 vị đại biểu Quốc hội. 

Dưới đây là tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật.

1. Về địa vị pháp lý và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra
a) Về địa vị pháp lý của cơ quan thanh tra

- Đề nghị quy định cơ quan thanh tra cần được tổ chức theo hướng vừa gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước, nhưng có tính độc lập tương đối với cơ quan quản lý nhà nước (34 ý kiến). Tuy nhiên, đề nghị giải thích rõ thêm về mức độ độc lập tương đối của cơ quan thanh tra là như thế nào (04 ý kiến).

- Đề nghị cơ quan thanh tra phải được tổ chức theo hướng là cơ quan tham mưu, giúp việc và phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước (01 ý kiến).

- Đề nghị cơ quan thanh tra phải được tổ chức theo hướng bảo đảm tính độc lập cao với cơ quan quản lý nhà nước như Kiểm toán nhà nước (02 ý kiến) hoặc như các cơ quan tư pháp (03 ý kiến); không nên quy định thanh tra các cấp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân vì như vậy sẽ không bảo đảm tính độc lập trong hoạt động thanh tra (01 ý kiến).

b) Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra
- Đề nghị cần tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra để bảo đảm tính độc lập tương đối của cơ quan này (14 ý kiến).

- Việc quy định Thủ trưởng cơ quan thanh tra phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp mới được tiến hành thanh tra lại các vụ việc đã thanh tra nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật như quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 13; điểm c khoản 1 Điều 16; điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 19 là chưa bảo đảm tính độc lập tương đối và tính chủ động của cơ quan thanh tra (01 ý kiến).
2. Về việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành ở tổng cục, cục thuộc bộ 
- Tán thành phương án 1 không thành lập thanh tra ở tổng cục, cục thuộc bộ mà giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho các tổng cục, cục thuộc bộ trực tiếp thực hiện (43 ý kiến). 

- Đề nghị bổ sung vào phương án 1 quy định “Hoạt động thanh tra chuyên ngành ở Chi cục thuộc sở do công chức của Chi cục được bổ nhiệm là thanh tra viên thực hiện và được xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật” (01 ý kiến).

- Tán thành phương án 2 thành lập cơ quan thanh tra ở một số tổng cục, cục thuộc bộ như dự án Luật do Chính phủ trình, nhưng không thành lập thanh tra chi cục thuộc sở (26 ý kiến). Tuy nhiên, cần phải làm rõ các tiêu chí xác định tổng cục, cục như thế nào được thành lập thanh tra chuyên ngành (02 ý kiến); làm rõ mối quan hệ giữa Thanh tra bộ với Thanh tra tổng cục, Thanh tra cục thuộc bộ? (02 ý kiến); rà soát lại trong hệ thống pháp luật hiện hành có bao nhiêu văn bản đã quy định tổ chức thanh tra chuyên ngành để quy định thống nhất trong dự thảo Luật này (01 ý kiến).
- Không thành lập Thanh tra tổng cục, Thanh tra cục thuộc bộ mà nên tiếp tục giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra bộ, Thanh tra sở (03 ý kiến); không nên tổ chức thanh tra chuyên ngành ở chi cục để bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính (01 ý kiến).

- Đề nghị chỉ thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành ở một số thành phố lớn trực thuộc trung ương (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung hệ thống thanh tra ở cấp xã (02 ý kiến).

3. Về thanh tra khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn

- Tán thành không quy định về Thanh tra khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong dự thảo Luật (20 ý kiến).

4. Về Thanh tra nhân dân

- Tán thành với dự thảo Luật (11 ý kiến). Đề nghị nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhân dân, tạo các điều kiện cần thiết để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, sửa đổi một số quy định để tránh sự chồng chéo, trùng lặp (05 ý kiến); làm rõ mối quan hệ giữa Thanh tra nhân dân với Thanh tra nhà nước để Thanh tra nhân dân có thể phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình (02 ý kiến).

- Đề nghị không nên đưa chế định “Thanh tra nhân dân” vào Luật Thanh tra mà tách ra quy định trong một văn bản khác (23 ý kiến). Nếu đưa nội dung này vào dự thảo Luật cần phải tổ chức tổng kết hoạt động của Thanh tra nhân dân trong thời gian qua để sửa đổi cho phù hợp (01 ý kiến). 

- Đề nghị giữ nguyên những quy định về Thanh tra nhân dân trong luật thanh tra hiện hành và sớm xây dựng Luật về Thanh tra nhân dân. (03 ý kiến).

II. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về bố cục của dự thảo Luật

- Đề nghị bổ sung quy định về đối tượng áp dụng (01 ý kiến); bổ sung một điều quy định về chức năng thanh tra (01 ý kiến); một điều quy định về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; một điều quy định về việc Công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; một điều quy định về việc xử lý Ban thanh tra nhân dân lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn làm mất đoàn kết nội bộ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (01 ý kiến).

- Đề nghị gom các điều 37, 38, 39 thành một mục quy định về thời hạn, trình tự xử lý các kiến nghị, kết luận sau thanh tra (01 ý kiến). 

- Đề nghị bổ sung vào Chương IV (Hoạt động thanh tra chuyên ngành) mục 3 mới với nội dung như sau: “Căn cứ vào yêu cầu công tác thanh tra của từng ngành, nếu thấy cần thiết, Chánh thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt cùng với kế hoạch thanh tra hành chính hằng năm” và nội dung “ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của bộ, ngành, Bộ trưởng thống nhất với Tổng thanh tra Chính phủ trình Chính phủ quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ” (01 ý kiến).

2. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

- Đề nghị bổ sung cụm từ “Trưởng đoàn thanh tra” sau cụm từ “cộng tác viên thanh tra” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “hồ sơ thanh tra, trách nhiệm của cơ quan điều tra” trước cụm từ “tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân” (01 ý kiến).

3. Về mục đích hoạt động thanh tra (Điều 2)

- Đề nghị thay nội dung “Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật...” bằng nội dung “Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật...” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “phòng, chống tham nhũng” sau cụm từ “quản lý nhà nước” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật” sau cụm từ “các biện pháp khắc phục”; bổ sung cụm từ “và đề nghị xử lý” sau cụm từ “xử lý” (01 ý kiến).

4. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung cụm từ “kiểm tra” sau cụm từ “thanh tra nhà nước là hoạt động”; bổ sung cụm từ “và kiến nghị xử lý” sau cụm từ “đánh giá, xử lý” (01 ý kiến); bỏ cụm từ “xử lý” (01 ý kiến).

- Khái niệm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành vẫn chưa rõ (04 ý kiến). Đề nghị thiết kế lại khoản 2 và khoản 3, bổ sung các tiêu chí nhằm phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành (01 ý kiến). Đề nghị không giải thích cụm từ này (01 ý kiến); bổ sung cụm từ “nghiệp vụ” vào sau cụm từ “chuyên môn – kỹ thuật” tại khoản 3 (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ cụm từ “trong một năm” tại khoản 4 và khoản 5 (01 ý kiến). Ý kiến khác đề nghị thay cụm từ “một năm” thành “6 tháng” hay “một quý” (01 ý kiến).

- Đề nghị không giải thích cụm từ “Định hướng chương trình thanh tra” (01 ý kiến); cụm từ “Kế hoạch thanh tra” (01 ý kiến); cụm từ “Thanh tra nhân dân” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung từ “hoạt động” trước từ “Thanh tra nhân dân” tại khoản 6 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ về tên gọi người đứng đầu ngành Thanh tra, vì cơ quan là Thanh tra nhà nước, còn người đứng đầu ngành lại gọi là Tổng Thanh tra Chính phủ (01 ý kiến). Giải thích cụm từ “cộng tác viên thanh tra“ (01 ý kiến); cụm từ “công tác thanh tra“ (01 ý kiến); cụm từ “cơ quan thanh tra nhà nước“ (02 ý kiến).

5. Về cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (Điều 4)

- Đề nghị sửa lại khoản 1 như sau: Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo các cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (01 ý kiến).
- Đề nghị thay cụm từ “chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng …” tại khoản 2 bằng cụm từ “chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý cùng cấp…”(01 ý kiến).
- Đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: “Cơ quan thanh tra nhà nước … chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung vào khoản 3 các cơ quan thanh tra sau: “Thanh tra Quốc hội, thanh tra Tòa án nhân dân, thanh tra Viện kiểm sát nhân dân, thanh tra Kiểm toán nhà nước” (01 ý kiến).
- Đề nghị giao chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (01 ý kiến).

6. Về nguyên tắc hoạt động thanh tra (Điều 5)

- Đề nghị bổ sung nguyên tắc không trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa cơ quan thanh tra với Ủy ban kiểm tra Đảng (01 ý kiến).

- Về khoản 2, đề nghị cân nhắc nội dung này (01 ý kiến); đề nghị thay cụm từ Kiểm toán nhà nước bằng cụm từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 ý kiến); đề nghị bỏ đoạn “giữa cơ quan thanh tra với Kiểm toán nhà nước” (01 ý kiến); đề nghị sửa khoản 2 như sau: Không trùng lặp về phạm vi, nội dung, thời gian thanh tra trong cùng một đối tượng giữa các cơ quan thanh tra (01 ý kiến).

7. Về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước (Điều 6)

- Đề nghị bổ sung nội dung thanh tra ở cấp xã chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (01 ý kiến).

8. Về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên (Điều 8)

- Đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và Thanh tra viên trong việc phát hiện vi phạm pháp luật, hoặc có phát hiện nhưng kiến nghị, xử lý không triệt để, đặc biệt là những trường hợp khi tiến hành thanh tra thì kết luận không có sai phạm nhưng sau đó, qua hoạt động kiểm tra, giám sát lại phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc phát hiện vi phạm pháp luật nhưng đã không đề xuất biện pháp xử lý và nội dung cơ quan thanh tra đã đề xuất biện pháp xử lý nhưng cơ quan chức năng vẫn không xử lý hoặc xử lý không triệt để vào trong dự thảo luật (01 ý kiến).

9. Về trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 8)

- Đề nghị bổ sung “quyền khiếu nại, tố cáo” liên quan đến hoạt động thanh tra vào khoản 1 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên vào sau cụm từ cơ quan thanh tra tại khoản 2 (01 ý kiến).

10. Về trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan (Điều 9)

- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung cơ quan Tòa án nhân dân (01 ý kiến); cơ quan giám định, cơ quan Kiểm toán (01 ý kiến).
- Đề nghị thay từ kiến nghị bằng từ đề nghị tại khoản 2 (01 ý kiến); bổ sung vào đoạn cuối khoản 2 nội dung sau “… và có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan thanh tra về thực hiện yêu cầu, kiến nghị đó (01 ý kiến); tách khổ thứ hai của khoản 2 thành khoản 3 mới (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ khoản 2 vì quy định này đã có Bộ luật tố tụng hình sự (01 ý kiến).

11. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10)

- Đề nghị bổ sung vào đoạn cuối khoản 4 cụm từ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung từ đe dọa vào sau từ mua chuộc và bỏ cụm từ gây khó khăn cho hoạt động thanh tra tại khoản 6 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung đoạn cuối khoản 6 như sau: …và các hành vi khác gây khó khăn cho hoạt động thanh tra (02 ý kiến).

- Đề nghị viết lại đoạn cuối khoản 7 như sau: Lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến người làm nhiệm vụ thanh tra. Đồng thời bổ sung chế tài cụ thể đối với hành vi này vào dự thảo Luật (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung khoản 8 mới như sau: Đưa, nhận tiền, quà và hưởng các chế độ khác trái với quy định của pháp luật (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để kéo dài hoặc rút ngắn thời gian thanh tra đã được phê duyệt theo kế hoạch nhằm gây khó khăn, phiền hà hoặc bao che hành vi trái pháp luật của đối tượng thanh tra (01 ý kiến); hành vi thanh tra không đúng thẩm quyền (01 ý kiến); hành vi thành lập và hoạt động của các tổ chức thanh tra không đúng quy định của pháp luật (01 ý kiến).

- Đề nghị quy định rõ các chế tài xử lý chứ không chỉ liệt kê các hành vi bị cấm (02 ý kiến).

12. Về tổ chức của Thanh tra Chính phủ (Điều 11)

- Tổ chức Thanh tra Chính phủ cần được cơ cấu như một cơ quan ngang bộ, tổ chức theo ngành dọc (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quy định Tổng thanh tra Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước (02 ý kiến).

- Đề nghị làm rõ Phó Tổng thanh tra Chính phủ do ai bổ nhiệm (01 ý kiến); bổ sung quy định Phó tổng Thanh tra Chính phủ do Tổng thanh tra đề nghị và Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (01 ý kiến).
- Đề nghị bổ sung cụm từ cán bộ, công chức (01 ý kiến) hoặc cụm từ “và nhân viên trong biên chế” vào sau cụm từ “thanh tra viên” tại khổ thứ nhất khoản 2 (01 ý kiến).
- Đề nghị sửa lại đoạn cuối khổ thứ hai khoản 2 như sau: “Tổng thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Thanh tra Chính phủ” (01 ý kiến).

13. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ (Điều 12)
- Đề nghị làm rõ Thanh tra Chính phủ chủ động thực hiện thanh tra khi phát hiện sai phạm hay chỉ thực hiện thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ (01 ý kiến). GHảiHải phònHải
- Đề nghị bổ sung cụm từ biên chế sau cụm từ bộ máy tại điểm d khoản 1 (02 ý kiến);đề nghị viết lại điểm đ khoản 1 như sau: “Yêu cầu Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra………..” (03 ý kiến); đề nghị thay cụm từ yêu cầu bằng cụm từ đề nghị tại điểm này (01 ý kiến). 

- Đề nghị tách điểm g khoản 1 thành hai điểm về thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ từ “phức tạp” tại điểm b khoản 2 (01 ý kiến). 

- Đề nghị sửa lại điểm d khoản 2 như sau:

+ “Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đề nghị hủy bỏ kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tiến hành thanh tra lại” (01 ý kiến).

+ “Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiến hành thanh tra lại.” (01 ý kiến).
- Đề nghị bỏ điểm d khoản 2 và thay bằng hai nội dung sau đây:

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trường hợp phát hiện vụ việc đã được bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và quyết định thanh tra lại sau khi đã được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại khoản 3 như sau: Quản lý nhà nước và tuyên truyền pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung vào Điều 12 quy định như sau: Kiến nghị điều chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nếu qua thanh tra phát hiện có những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn (01 ý kiến).

- Đề nghị tách vấn đề phòng, chống tham nhũng tại Điều này thành một chương riêng (01 ý kiến).

14. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Thanh tra Chính phủ (Điều 13)
- Đề nghị sửa cụm từ “thời gian thanh tra” tại điểm c khoản 1 thành “thời hạn thanh tra” để thống nhất với Điều 16 và Điều 22 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung một điểm mới vào cuối khoản 1 với nội dung như sau: Cho ý kiến về những vấn đề mà Thanh tra bộ, ngành trung ương và địa phương có vướng mắc trong quá trình thanh tra vụ việc (01 ý kiến).

- Đề nghị thay cụm từ trước Thủ tướng Chính phủ tại điểm a khoản 2 bằng cụm từ trước pháp luật và người đứng đầu quản lý trực tiếp và sửa nội dung này tương tự ở các điều khác (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “theo kế hoạch thanh tra hằng năm của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vụ việc” vào sau cụm từ “Quyết định việc thanh tra” tại điểm a khoản 2 (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại điểm b khoản 2 như sau: Quyết định việc thanh tra vụ việc đã được bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận, nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (02 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung vào cuối điểm b khoản 2 như sau: “…nếu Thủ tướng Chính phủ không đồng ý thì có quyền báo cáo với Quốc hội và Chủ tịch nước” (01 ý kiến).

- Đề nghị thay cụm từ Đề nghị Bộ trưởng tại điểm c khoản 2 bằng cụm từ Yêu cầu Bộ trưởng (01 ý kiến); bỏ từ dấu hiệu tại điểm này (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại điểm g khoản 2 như sau: Kiến nghị Thủ tướng chính phủ xem xét, trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ có hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra (01 ý kiến).

15. Về Thanh tra bộ (Điều 14)

- Đề nghị sửa lại khoản 1 như sau: …tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của bộ, trừ những ngành, lĩnh vực đã có thanh tra chuyên ngành tại tổng cục, cục … (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ cụm từ tổ chức tại khoản 3 (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ cụm từ “trừ những ngành, lĩnh vực đã phân cấp quản lý cho Tổng cục, Cục thuộc bộ” tại khoản 1 Điều 14; tương ứng sẽ bỏ cụm từ “trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này” tại tại điểm b khoản 2 Điều 15 (01 ý kiến).
16. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ (Điều 15)

- Đề nghị thay cụm từ yêu cầu bằng cụm từ đề nghị tại điểm c khoản 1 (02 ý kiến). 

- Đề nghị sửa lại điểm c khoản 2 như sau: “Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra chuyên ngành của Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với những vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị Bộ trưởng tiến hành thanh tra lại” (01 ý kiến).

17. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra bộ (Điều 16)

- Đề nghị bổ sung cụm từ “theo kế hoạch hằng năm được Bộ trưởng phê duyệt; vụ việc” vào sau cụm từ “Quyết định việc thanh tra” tại điểm a khoản 2 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ đình chỉ vào trước cụm từ tạm đình chỉ tại điểm d khoản 2 (01 ý kiến).

18. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh (Điều 18)

- Đề nghị bỏ cụm từ “thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại đoạn đầu khoản 1 Điều 18; bỏ cụm từ “thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện” tại đoạn đầu khoản 1 Điều 24 (01 ý kiến).

​- Đề nghị bổ sung từ định hướng vào trước từ kế hoạch tại điểm a khoản 1 (01 ý kiến).
- Đề nghị thay cụm từ doanh nghiệp nhà nước bằng cụm từ doanh nghiệp được tỉnh quyết định thành lập, cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại điểm a khoản 2 (01 ý kiến); hoặc bổ sung vào điểm này đối tượng thanh tra là doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thành lập, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự ủy quyền của Thanh tra Chính phủ (01 ý kiến); hoặc thay bằng cụm từ doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại quy định tại điểm c khoản 2 theo hướng, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan này có quyền thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp (01 ý kiến).

- Đề nghị thay cụm từ thanh tra lại tại điểm c khoản 2 bằng cụm từ phúc tra (01 ý kiến). 

- Đề nghị quy định cụ thể hơn nội dung tại khoản 4 để tránh chồng chéo trong công tác phòng, chống tham nhũng với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (02 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung thẩm quyền kiểm tra nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện (01 ý kiến). 

19. Về nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh thanh tra tỉnh (Điều 19)
- Đề nghị sửa lại quy định về quyền hạn của Chánh thanh tra tỉnh tại điểm b khoản 2 theo các phương án sau đây: 

+ Quyết định thanh tra vụ việc đã được sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật (01 ý kiến);

+ Quyết định thanh tra vụ việc đã được sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình (01 ý kiến);

+ Bổ sung vào cuối điểm b khoản 2 nội dung như sau: Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân không đồng ý thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại đoạn cuối điểm c khoản 2 như sau: …trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không đồng ý thì quyết định tiến hành thanh tra, đồng thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định của mình (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại điểm e khoản 2 như sau: Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, xử lý về thanh tra (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung một điểm mới tại khoản 2 quy định như sau: Yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện kết luận thanh tra (03 ý kiến).

20. Về tổ chức của Thanh tra sở (Điều 20)

- Đề nghị quy định Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Chánh Thanh tra sở để có vị trí độc lập hơn khi thực hiện nhiệm vụ (01 ý kiến). 

- Đề nghị bổ sung quy định Phó Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh thanh tra sở (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “và những người khác thuộc biên chế của Thanh tra sở” vào cuối khổ thứ nhất khoản 2 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung thẩm quyền bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tra huyện (02 ý kiến). Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Giám đốc Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc bổ nhiệm Phó Chánh thanh tra sở và Phó chánh thanh tra huyện (01 ý kiến).

21. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở (Điều 21) 

- Đề nghị bỏ quy định “hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của các đơn vị thuộc sở” tại khoản 1 (01 ý kiến).
- Đề nghị bỏ khoản 5 quy định về xử phạt vi phạm hành chính … do trùng lặp với điểm đ khoản 2 Điều 22 (03 ý kiến).

22. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở (Điều 22) 

- Đề nghị bỏ cụm từ phối hợp với Chánh thanh tra huyện giải quyết tại điểm b khoản 1 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “theo kế hoạch hằng năm được Giám đốc Sở phê duyệt; vụ việc” vào sau cụm từ “Quyết định việc thanh tra” tại điểm a khoản 2 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ và Chánh Thanh tra bộ vào cuối điểm c khoản 2 (01 ý kiến).

23. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện (Điều 25)

- Đề nghị bổ sung cụm từ “theo kế hoạch hằng năm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; vụ việc” vào sau cụm từ “Quyết định việc thanh tra” tại điểm a khoản 2 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung một điểm vào khoản 2 như sau: “Kiến nghị với người có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật” (01 ý kiến).
24. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tổng cục, Thanh tra cục thuộc bộ (Điều 27 – phương án 2)

- Đề nghị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, thanh tra cục trong việc giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng, Cục trưởng giao (01 ý kiến).
25. Về tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên (Điều 30)

- Tại điểm b khoản 1, đề nghị làm rõ tiêu chuẩn của Thanh tra viên là tốt nghiệp đại học gì (02 ý kiến); thanh tra chuyên ngành nào phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác (01 ý kiến); tiêu chuẩn “có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật” là như thế nào (01 ý kiến); bổ sung cụm từ “trở lên” sau cụm từ “đại học” (02 ý kiến); thay cụm từ am hiểu pháp luật bằng cụm từ kiến thức pháp luật (01 ý kiến).

- Đề nghị làm rõ có nghiệp vụ thanh tra tại điểm c khoản 1 là như thế nào (02 ý kiến). Đề nghị sửa điểm này như sau: “Có chứng chỉ đào tạo về công tác thanh tra” (01 ý kiến).

- Quy định tại điểm d khoản 1 là không phù hợp (02 ý kiến). Đề nghị quy định cán bộ, công chức ở các cơ quan, tổ chức khác chuyển sang ngành thanh tra chỉ cần 01 năm làm công tác thanh tra, trừ trường hợp đã làm cơ quan, tổ chức khác từ 05 năm trở lên (01 ý kiến). Đề nghị giữ quy định tại điểm d khoản 1 như Luật hiện hành (02 ý kiến). Đề nghị sửa điểm này như sau: “Có 3 năm liên tục làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự); trường hợp là cán bộ, công chức ở các cơ quan, tổ chức khác chuyển sang cơ quan thanh tra thì thời gian công tác liên tục là 3 năm trở lên” (01 ý kiến) hoặc sửa lại như sau: Là công chức có ít nhất hai năm liên tục làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự, thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng); cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ chức khác chuyển sang ngành thanh tra mà đã có thời gian công tác liên tục ở cơ quan, tổ chức khác từ 05 năm trở lên (01 ý kiến). Đề nghị quy định trường hợp là cán bộ, công chức công tác ở cơ quan, tổ chức khác từ 5 năm trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn về nghiệp vụ thanh tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều động cán bộ (01 ý kiến).

26. Về ngạch thanh tra viên (Điều 31)

- Đề nghị quy định rõ trong dự thảo Luật về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, cách chức thanh tra viên, tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên mà không giao Chính phủ quy định (03 ý kiến).

- Đề nghị cân nhắc có nên quy định về ngạch thanh tra viên không (01 ý kiến); bổ sung quy định về thời gian nâng ngạch thanh tra viên (01 ý kiến); bổ sung cụm từ “hạ ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp” trước cụm từ “do Chính phủ quy định” tại khoản 2 (01 ý kiến).
27. Về cộng tác viên thanh tra (Điều 32)

- Đề nghị quy định tiêu chuẩn chung và cơ chế hoạt động của cộng tác viên thanh tra trong dự thảo Luật (02 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung tiêu chuẩn “đạo đức, uy tín” (01 ý kiến).
28. Về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra (Điều 33)

 - Đề nghị sửa lại khoản 3 và khoản 4 như sau: 

“3. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 hằng năm, Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Tổng thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra. 

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hằng năm.

4. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm, Chánh thanh tra tổng cục, Chánh thanh tra cục, Chánh thanh tra sở, Chánh thanh tra huyện căn cứ vào hướng dẫn của Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra tỉnh và yêu cầu công tác quản lý của tổng cục, cục, sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra.

Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 hằng năm”. (02 ý kiến).

- Đề nghị bỏ cụm từ “gửi cho đối tượng thanh tra” tại khoản 5 (01 ý kiến); cân nhắc quy định tại khoản 5 về việc kế hoạch thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức có liên quan vì về nguyên tắc, kế hoạch thanh tra còn trong phạm vi bí mật nên chưa thể công bố (01 ý kiến). Đề nghị bỏ khoản 5 (01 ý kiến).

- Đề nghị cân nhắc cơ chế phê duyệt kế hoạch thanh tra vì trong thực tế rất khó giải quyết nếu dự kiến kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra không được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp nhất trí (01 ý kiến).

29. Về công khai kết luận thanh tra (Điều 36)

- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung hình thức công khai là: Niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan thanh tra (02 ý kiến); phát hành ấn phẩm, tổ chức công bố tại đơn vị được thanh tra (01 ý kiến); thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, niêm yết kết luận thanh tra tại cơ quan được thanh tra và cơ quan thanh tra (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung thời hạn công khai kết luận thanh tra là 30 ngày kể từ ngày ban hành (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại khoản 3 như sau: “Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra bằng hình thức đưa lên trang thông tin điện tử của ngành; ngoài ra tùy theo mức độ sự việc có thể tổ chức họp báo hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng” (01 ý kiến).

- Đề nghị quy định những trường hợp nào phải công khai kết luận thanh tra, trường hợp nào không phải công khai, đồng thời quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người công khai kết luận thanh tra (01 ý kiến). Đề nghị chỉ nên công khai kết luận thanh tra trong trường hợp cần thiết (02 ý kiến). Nên quy định theo hướng đối với cá nhân vi phạm nghiêm trọng thì mới công khai kết luận thanh tra, cá nhân bị hình thức kỷ luật từ cách chức trở lên mới đăng báo, cân nhắc việc đăng báo đối với doanh nghiệp vì ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ Điều này vì đã có khoản 3 Điều 48 điều chỉnh (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quy định hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm trong kết luận thanh tra như: không kết luận thanh tra đúng thời gian theo quy định, không công khai kết luận thanh tra, không chỉ đạo kịp thời việc kết luận thanh tra (01 ý kiến).

30. Về xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra (Điều 37)
- Đề nghị bổ sung thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thanh tra trong việc xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong phạm vi quyền hạn của mình phải có trách nhiệm xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật (01 ý kiến).
- Đề nghị quy định rõ trong Luật về hình thức xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp bằng hình thức nào (bằng văn bản, chỉ đạo miệng, …) (01 ý kiến).
- Đề nghị sửa lại khoản 3 như sau: Người có trách nhiệm xử lý kết luận thanh tra mà không xử lý hoặc xử lý không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật (01 ý kiến); bổ sung trường hợp có xử lý nhưng không kịp thời hoặc xử lý kịp thời nhưng không tương xứng với mức độ vi phạm. (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung khoản 4 như sau “Trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện kết luận, quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền đối với các sai phạm về kinh tế thì được phép trích tiền từ tài khoản của đối tượng tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản. Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác có trách nhiệm trích số tiền ghi trong quyết định xử lý của của cấp có thẩm quyền từ tài khoản của đối tượng thanh tra chuyển sang tài khoản ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước, đồng thời thông báo bằng văn bản cho đối tượng thanh tra biết” (01 ý kiến).
31. Về xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra (Điều 38)
- Đề nghị quy định thời hạn cụ thể đối tượng chịu sự thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải thi hành kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Quy định chế tài cụ thể trong trường hợp đối tượng chịu sự thanh tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu, quyết định, kết luận thanh tra; cơ quan cụ thể có thẩm quyền xử lý trường hợp này (01 ý kiến). 

32. Về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra (Điều 39)

- Đề nghị sửa lại Điều này như sau: “Trong quá trình tiến hành thanh tra, Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý mà không xử lý theo thẩm quyền, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật” (02 ý kiến).
- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra (01 ý kiến).

33. Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính (Điều 40)

- Đề nghị quy định rõ trong trường hợp nào thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra (01 ý kiến).

34. Về quyết định thanh tra hành chính (Điều 41)

- Đề nghị bổ sung điểm e mới vào khoản 1 như sau: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có) (01 ý kiến).

35. Về thời hạn thanh tra hành chính (Điều 42)

- Đề nghị sửa lại điểm c khoản 1 như sau: Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 40 ngày; trường hợp phức tạp thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài nhưng không quá 55 ngày (01 ý kiến).

- Đề nghị ngoài thời hạn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thời hạn thanh tra của các cơ quan thanh tra khác phải thống nhất với Luật khiếu nại, tố cáo, tối thiểu là 60 ngày, trong trường hợp phức tạp tối đa là 90 ngày (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung đoạn cuối khoản 2 cụm từ không tính ngày lễ, ngày nghỉ (03 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: “Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi có kết luận thanh tra tại nơi được thanh tra” (01 ý kiến).

36. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính (Điều 43)

- Đề nghị giao Trưởng đoàn thanh tra có quyền ra kết luận thanh tra (06 ý kiến).

- Đề nghị quy định rõ hơn cơ chế thực hiện quyền của Trưởng đoàn thanh tra khi chủ thể này không phải là Chánh hoặc Phó Chánh thanh tra, vì trong trường hợp này thì việc ra các văn bản của Trưởng đoàn thanh tra là rất khó khăn do không thể ký và đóng dấu (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trưởng đoàn thanh tra "được sử dụng con dấu của cơ quan ban hành quyết định thanh tra" và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi quyết định của mình (01 ý kiến).

37. Về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính (Điều 44)

- Đề nghị bổ sung khoản 3 như sau: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định của mình.” (01 ý kiến).

38. Về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính (Điều 45)

- Quy định về quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu… tại điểm b khoản 1 là không cần thiết vì người ra quyết định thanh tra không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra cụ thể (02 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “kho bạc nhà nước” vào sau cụm từ “tổ chức tín dụng” tại điểm e khoản 1 (03 ý kiến); bổ sung cụm từ “viên chức” sau cụm từ “công chức” tại điểm h khoản 1 (01 ý kiến).

- Quyền trưng cầu giám định, kết luận nội dung thanh tra quy định tại các điểm c và n khoản 1 Điều 45 và điểm d khoản 1 Điều 52 chưa hợp lý, đề nghị sửa lại theo hướng Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có quyền ra quyết định thanh tra khi xét thấy cần thiết, còn cơ quan thanh tra (Chánh thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra) có quyền trưng cầu giám định, kết luận về nội dung thanh tra và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (01 ý kiến).

- Đề nghị không quy định người ra quyết định thanh tra ra kết luận thanh tra (01 ý kiến).

- Đề nghị quy định cụ thể người thân thích với đối tượng thanh tra tại điểm m khoản 1 là những người nào (01 ý kiến).

- Đề nghị làm rõ trong dự thảo Luật một số nội dung sau đây: trong thời hạn thanh tra bao lâu thì cơ quan được trưng cầu giám định phải hoàn thành việc giám định và báo cáo kết quả giám định để làm căn cứ phục vụ công tác thanh tra; trường hợp vụ việc có nhiều tính tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kéo dài tối đa là bao lâu; có thể căn cứ vào tính chất, nội dung của vụ việc, người ra quyết định thanh tra trưng cầu giám định thì được trừ vào thời gian hoàn thành kết luận thanh tra hay không; chi phí định giá, giám định được bảo đảm từ ngân sách nhà nước hay từ nguồn nào; trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với kết quả giám định mà yêu cầu giám định lại và được người ra quyết định thanh tra đồng ý thì chi phí giám định lại do ai chi trả (01 ý kiến).

39. Về báo cáo kết quả thanh tra (Điều 46)

- Đề nghị sửa thời hạn tại khoản 1 là “30 ngày” (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung cụm từ theo chế độ mật vào sau cụm từ được gửi tại khoản 4 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quy định trong báo cáo kết quả thanh tra có phần ghi nhận ý kiến của đối tượng bị thanh tra nhằm bảo đảm tính khách quan (01 ý kiến).

40. Về kết luận thanh tra (Điều 47)
- Đề nghị sửa thời hạn tại khoản 1 là “15 ngày” (01 ý kiến).

- Đề nghị quy định rõ tại khoản 3 thời hạn gửi kết luận thanh tra (01 ý kiến). Đề nghị quy định thời gian báo cáo kết quả thanh tra là 20 ngày và kết luận thanh tra là 10 ngày (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ quy định phải gửi kết luận thanh tra lên cơ quan thanh tra cấp trên vì trong báo cáo định kỳ, cơ quan thanh tra cấp dưới đã phải báo cáo các nội dung cơ bản về hoạt động thanh tra lên cơ quan thanh tra cấp trên (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung khoản 4 mới quy định như sau: Trường hợp qua thanh tra có dấu hiệu tội phạm thì người ra quyết định thanh tra ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này còn phải đồng thời gửi kết luận thanh tra cho cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quy định biện pháp xử lý đối với người có thẩm quyền nhưng không ban hành kết luận thanh tra (01 ý kiến).

41. Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra và phân công thanh tra viên chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập (Điều 48)

- Đề nghị bổ sung vào cuối khổ thứ ba khoản 2 cụm từ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (01 ý kiến).

42. Về nội dung quyết định thanh tra (Điều 49)

- Đề nghị quy định rõ thời hạn gửi quyết định thanh tra và công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra tương tự như nội dung quy định tại khoản 2 Điều 42 (03 ý kiến).

43. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành (Điều 50)

- Đề nghị sửa điểm c khoản 1 như sau: “Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính…” (01 ý kiến).

44. Về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập (Điều 51)

- Đề nghị quy định rõ hơn cơ chế thực hiện quyền quyết định niêm phong tài liệu của thanh tra viên quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 và điểm c khoản 1 Điều 51 (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung một điểm vào khoản 3 quy định Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập có quyền niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc niêm phong đó, nhằm tránh trường hợp tiêu hủy tài liệu (01 ý kiến).

- Đề nghị việc thanh tra chuyên ngành luôn phải thành lập Đoàn thanh tra (01 ý kiến).

45. Về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành (Điều 52)

- Điểm m khoản 1 không phù hợp với Luật khiếu nại, tố cáo (01 ý kiến).

- Đề nghị thêm cụm từ “viên chức” sau cụm từ “công chức” tại điểm i khoản 1 (01 ý kiến).

- Đề nghị xem lại quy định tại điểm i khoản 1 vì không khả thi và không đúng quy trình xử lý cán bộ (01 ý kiến).

46. Về thời hạn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành (điều 53)

- Đề nghị quy định cụ thể về thời hạn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành vào trong dự thảo Luật (04 ý kiến).

47. Về quyền của đối tượng thanh tra (Điều 54)

- Đề nghị quy định cụ thể thời điểm thực hiện quyền giải trình của đối tượng thanh tra (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung một điểm mới vào khoản 1 với nội dung: " Đối tượng thanh tra có quyền nhờ luật sư, người đại diện, hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra" (01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quyền khiếu nại của đối tượng thanh tra (01 ý kiến).

48. Về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 56)

- Đề nghị bổ sung khoản 1 như sau: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước và thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra...” (01 ý kiến).

49. Về trách nhiệm của cơ quan điều tra (Điều 58)

- Đề nghị sửa lại đoạn thứ hai như sau: “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc có nội dung, tình tiết phức tạp thì thời hạn trả lời có thể gia hạn, nhưng không quá 60 ngày; quá thời hạn này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xử lý của cơ quan điều tra thì có trách nhiệm kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và cơ quan điều tra cấp trên” (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa lại Điều này như sau:"... Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan điều tra phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý theo thẩm quyền điều tra cho cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc có nội dung, tình tiết phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày; quá thời hạn này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo bằng văn bản về việc xử lý của cơ quan điều tra thì có quyền kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và cơ quan điều tra cấp trên xử lý theo thẩm quyền điều tra” (01 ý kiến).

- Đề nghị tăng thời hạn từ 20 ngày lên 40 ngày (02 ý kiến); hoặc 60 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài 120 ngày (02 ý kiến).

- Đề nghị quy định thêm thời gian gia hạn nếu vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều cơ quan, tổ chức…(01 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung chế tài cụ thể trong trường hợp cơ quan điều tra không thực hiện đúng trách nhiệm xử lý vụ việc, bao che cho tội phạm khi cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ thanh tra có đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm (01 ý kiến).

50. Về điều kiện bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước (Chương V)

- Đề nghị quy định chế độ, chính sách đặc thù đối với Thanh tra viên tương tự như Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên (01 ý kiến); quy định thống nhất về mẫu trang phục thanh tra viên (01 ý kiến).

- Đề nghị sửa Điều 61 như sau: “chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, trang phục đối với thanh tra viên và cán bộ, công chức thanh tra do Chính phủ quy định” (02 ý kiến). 
- Đề nghị sửa lại Điều 62 theo hướng bổ sung thẩm quyền cấp thẻ thanh tra viên của cơ quan bổ nhiệm thanh tra viên; Thanh tra Chính phủ thống nhất quản lý mẫu phôi thẻ trong toàn quốc (01 ý kiến).

51. Về Thanh tra nhân dân (Chương VI)

a) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân (điều 65)

- Đề nghị làm rõ cơ chế cần thiết để bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 1 (01 ý kiến).

- Đề nghị bỏ khoản 3 vì trùng lặp với khoản 1 Điều 66 (02 ý kiến).

b) Về tổ chức của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Điều 66)

- Đề nghị bổ sung vào khoản 1 quy định Ban thanh tra nhân dân tối thiểu phải có đại biểu là Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở cấp xã (01 ý kiến).

- Đề nghị tăng thời gian hoạt động của Ban thanh tra ở xã, phường, thị trấn lên 5 năm (03 ý kiến).

- Đề nghị thay từ công nhân bằng từ công dân tại khoản 4 (01 ý kiến).

c) Về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn (Điều 67)

- Đề nghị bỏ cụm từ Khi cần thiết tại khoản 3 (01 ý kiến); bổ sung cụm từ bàn về những nội dung liên quan công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân vào cuối khoản 3 (01 ý kiến).

- Đề nghị cân nhắc khoản 3 Điều này vì hiện nay Quốc hội đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại một số địa phương (01 ý kiến).

d) Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (Điều 68)

- Tại khoản 3, đề nghị tăng thời hạn thông báo kết quả giải quyết từ 15 ngày lên 20 ngày; bổ sung cụm từ không tính ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định sau cụm từ kiến nghị đó (01 ý kiến); bổ sung cụm từ bằng văn bản trước cụm từ kết quả giải quyết (01 ý kiến).

- Đề nghị thay cụm từ hỗ trợ tại đầu khoản 5 bằng cụm từ đảm bảo (01 ý kiến) hoặc cụm từ được cấp (01 ý kiến).

e) Về trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (Điều 69)

- Đề nghị bổ sung khoản 6 mới với nội dung “Chỉ đạo hoạt động, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân. Xem xét, giải quyết những vấn đề mà Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chưa thống nhất về công tác thanh tra (01 ý kiến).

g) Về tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (Điều 70)

- Đề nghị bổ sung vào khoản 1 nội dung “các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân không phải là người giữ chức vụ ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước” (01 ý kiến).

52. Về hoạt động thanh tra trong các cơ quan khác của Nhà nước (Điều 74)

- Đề nghị giải trình vì sao lại bổ sung Ngân hàng Nhà nước vào Điều này (01 ý kiến).
53. Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Điều 76)

- Đề nghị bỏ cụm từ hướng dẫn những nội dung cần thiết khác trong Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước (01 ý kiến).

54. Về một số vấn đề khác

- Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, đề nghị quy định Chánh thanh tra bộ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; Chánh thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, Tổng thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; Chánh Thanh thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị, Chánh thanh tra tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức (01 ý kiến).

- Đề nghị thay thế các cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” trong dự thảo Luật bằng cụm từ “doanh nghiệp” (02 ý kiến).

- Đề nghị bổ sung quy định về biên chế cơ quan thanh tra vào dự thảo Luật, cụ thể Thanh tra tỉnh biên chế ít nhất là 50 người, Thanh tra sở biên chế ít nhất là 10 người, Thanh tra huyện biên chế ít nhất là 5 người (01 ý kiến).
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